
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN, GIẢNG VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CÁC NGÀNH: KINH TẾ CÔNG NGHIỆP, QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 8h30-9h45 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 01. (P. 101-A9) 

Cán bộ hỗ trợ: Phan Thị Thanh Tâm. ĐT: 0979856407 

TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

 Cán bộ quản lý chuyên môn 

1.  Trần Thị Thu Huyền TS 1986 Cơ hữu 16 năm Phó TK, Khoa KTCN VB2TA 0936966869 tranthuhuyen.cntn@gmail.com 

2.  Nguyễn Thị Thanh Hà TS 1981 Cơ hữu 21 năm 
TBM Tài chính, 

Khoa KTCN 

Thành thạo 

TA 
0915210812 hanguyen@tnut.edu.vn 

3.  Nguyễn Thị Kim Huyền TS 1985 Cơ hữu 17 năm 
TBM Kế toán DN, 

Khoa KTCN 

Cử nhân 

NNA 
0816425704 kimhuyen84@gmail.com 

4.  Nguyễn Thị Hồng Nhung ThS 1984 Cơ hữu 17 năm 
PTBM Quản trị DN, 

Khoa KTCN 
VB2TA 0963298099 nguyenhongnhung@tnut.edu.vn 

 Giảng viên 

5.  Ma Thị Thu Thủy ThS 1986 Cơ hữu 16 năm BM Kế toán DN,  
Cử nhân 

NNA 
0986060598 thuthuy.ktdncn.kt@tnut.edu.vn 

mailto:tranthuhuyen.cntn@gmail.com
mailto:kimhuyen84@gmail.com
mailto:nguyenhongnhung@tnut.edu.vn


TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

Khoa KTCN; 

6.  Nguyễn Thị Hồng ThS 1988 Cơ hữu 15 năm 
BM Kế toán DN, Khoa 

KTCN; 

Cử nhân 

NNA 
0368262186 nguyenhong.080288@gmail.com 

7.  Dương Hương Lam ThS 1984 Cơ hữu 17 năm 
BM Kế toán DN, Khoa 

KTCN; 

Cử nhân 

NNA 
0918983858 duonghuonglam@gmail.com 

8.  Phạm Thị Minh Khuyên ThS 1986 Cơ hữu 16 năm 
BM QTDN, 

Khoa KTCN 
VB2TA 0388140486 khuyenqlcn@gmail.com 

9.  Bùi Thị Phương Hồng TS 1986 Cơ hữu 12 năm 
BM QTDN, 

Khoa KTCN 

Thành thạo 

TA 
0977152666 phuonghong304@gmail.com 

10.  Phạm Việt Hương ThS 1992 Cơ hữu 10 năm 
BM Tài chính, 

Khoa KTCN 
VB2TA 0985799194 phamviethuong.1992@gmail.com 

11.  Nguyễn Thị Hoàng Oanh TS 1982 Cơ hữu 17 năm 
BM Tài chính, 

Khoa KTCN 

Thành thạo 

TA 
0915803715 

nguyenthihoangoanhtn@gmail.co

m 

12.  Hà Đức Thuận ThS 1986 Cơ hữu 15 năm 
BM Chế tạo máy, 

Khoa Cơ khí 
TA 0974857062 hathuancn@tnut.edu.vn 

13.  Đặng Ngọc Trung TS 1984 Cơ hữu 16 năm 
BM Kỹ thuật điện, 

Khoa Điện 

Đại học 

(VB2) 
0982252710 trungcsktd@tnut.edu.vn 

14.  Nguyễn Thanh Tùng ThS 1987 Cơ hữu 15 năm Khoa KHCB&ƯD VB2 0982656588 thanhtung.dhcn@gmail.com 

15.  Dương Thị Thùy Linh ThS 1986 Cơ hữu 11 năm Khoa KHCB&ƯD Toelt 487 0984274126 thuylinh176@gmail.com 

16.  Trương Vũ Long ThS 1988 Cơ hữu 13 năm Khoa KHCB&ƯD VB2 0977559588 truongvulong@tnut.edu.vn 

17.  Nguyễn Hương Lý ThS 1982 Cơ hữu 18 năm 
BM Ngoại ngữ, 

Khoa Quốc tế 

Thành thạo 

TA 
0949346006 huongly3110@gmail.com 

mailto:nguyenhong.080288@gmail.com
mailto:khuyenqlcn@gmail.com
mailto:phuonghong304@gmail.com
mailto:phamviethuong.1992@gmail.com
mailto:nguyenthihoangoanhtn@gmail.com
mailto:nguyenthihoangoanhtn@gmail.com


TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

18.  
Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh 
ĐH 1999 Cơ hữu 01 năm 

BM Ngoại ngữ, 

Khoa Quốc tế 

Thành thạo 

TA 
0349983829 nthquynh@tnut.edu.vn 

19.  Nguyễn Thu Ngân ThS 1987 Cơ hữu 13 năm 

BM KHTN giảng dạy 

bằng tiếng Anh, 

Khoa Quốc tế  

Thành thạo 

TA 
0965097086 ngan.dhcn@gmail.com 

 
Danh sách gồm 19 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
  



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN, GIẢNG VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CÁC NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY; CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 8h30-9h45 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 02. (P. 102-A9) 

Cán bộ hỗ trợ: Lê Thị Thúy Ngân. ĐT: 0344596032 
 

TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên công 

tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

 Cán bộ quản lý chuyên môn 

1.  Dương Trọng Đại ThS 1978 Cơ hữu 22 năm 
Phó trưởng khoa, Khoa 

CN CĐ&ĐT 

Cử nhân 

TA 
0912269147 duongquoctuan-tdh@tnut.edu.vn 

2.  Dương Quốc Tuấn TS 1978 Cơ hữu 23 năm 
Phó trưởng khoa, Khoa 

CN CĐ&ĐT 

Cử nhân 

TA 
0912269147 duongquoctuan-tdh@tnut.edu.vn 

3.  
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
TS 1979 Cơ hữu 22 năm 

P. trưởng bộ môn, Khoa 

CN CĐ&ĐT 

Cử nhân 

TA 
0979147493 maihuongnguyen79@tnut.edu.vn 

4.  Lê Thị Quỳnh Trang TS 1979 Cơ hữu 22 năm 
Trưởng bộ môn, Khoa 

CN CĐ&ĐT 

Cử nhân 

TA 
0982310379 quynhtrang@tnut.edu.vn 

5.  Lý Việt Anh TS 1984 Cơ hữu 17 năm 
P. trưởng bộ môn, Khoa 

CN CĐ&ĐT 

Cử nhân 

TA 
0978626955 vietanh.tq3@tnut.edu.vn 



TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên công 

tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

 Giảng viên 

6.  Trần Xuân Minh PGS.TS 1959 Cơ hữu 39 năm Khoa CN CĐ&ĐT 
Cử nhân 

TA 
0913354975 tranxuanminh@tnut.edu.vn 

7.  Nguyễn Duy Cương PGS.TS 1962 Cơ hữu 39 năm Khoa CN CĐ&ĐT 
Thành 

thạo TA 
0987920721 nguyenduycuong@tnut.edu.vn 

8.  Trần Thị Vân Anh ThS 1979 Cơ hữu 22 năm Khoa CN CĐ&ĐT 
Cử nhân 

TA 
0942974019 vananhsusan@gmail.com 

9.  Nguyễn Hồng Quang PGS.TS 1984 Cơ hữu 17 năm Khoa CN CĐ&ĐT 
Cử nhân 

TA 
0982092013 nhquang.tnut@gmail.com 

10.  Nguyễn Trung Thành ThS 1980 Cơ hữu 19 năm Khoa CN CĐ&ĐT 
Cử nhân 

TA 
0912477559 nguyentrungthanh@tnut.edu.vn 

11.  Lại Thị Thanh Hoa ThS 1988 Cơ hữu 12 năm Khoa CN CĐ&ĐT Ielts 5.0 0987100988 laithithanhhoa@tnut.edu.vn 

12.  Nguyễn Hoàng Hà ThS  Cơ hữu 21 năm Khoa CN CĐ&ĐT Toefl ITP 0948107909 nguyenha@tnut.edu.vn 

13.  Đào Duy Yên TS 1984 Cơ hữu 05 năm Khoa Điện tử 
Toefl IBI 

69 
0983214112 daoduyyen88@gmail.com 

14.  Nguyễn Trọng Toản ThS 1986 Cơ hữu 14 năm Khoa Điện tử 
TOEFL 

ITP 510 
0977426445 nguyentrongtoan@gmail.com 

15.  Nguyễn Nam Hưng ThS 1987 Cơ hữu 12 năm Khoa KHCB&ƯD VB2 0979319204 namhung1987@gmail.com 

16.  Phạm Ái Linh ThS 1980 Cơ hữu 20 năm 
BM Ngoại ngữ, 

Khoa Quốc tế 

ThS. 

Tiếng 

Anh 

0904188459 phamailinh2018@gmail.com 

17.  Vũ Xuân Tùng ThS 1984 Cơ hữu 12 năm 
BM Thiết bị điện, 

Khoa điện 

Đại học 

(VB2) 
0984426972 vutung.tbd@tnut.edu.vn 

18.  Trần Thị Thanh Nga ThS 1981 Cơ hữu 18 năm 
BM Thiết bị điện, 

Khoa điện 

Đại học 

(VB2) 
0912481660 thanhngatbd@tnut.edu.vn 



TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên công 

tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

19.  Ngô Minh Tuấn TS 1985 Cơ hữu 15 năm 
BM Chế tạo máy, 

Khoa Cơ khí 

Cử nhân 

Tiếng 

Anh 

0984280807 minhtuanngo@tnut.edu.vn 

20.  Lê Thị Phương Thảo ThS 1987 Cơ hữu 14 năm 
BM CS TK máy và 

robot, Khoa Cơ khí 

Cử nhân 

Tiếng 

Anh 

0378667828 lethao828@tnut.edu.vn 

21.  Nguyễn Duy Trường ThS 1984 Cơ hữu 13 năm Trung tâm TN 
Toefl ITP 

430 
0988994222 truongckctm@gmail.com 

22.  Dương Quang Tùng ThS 1978 Cơ hữu 20 năm Trung tâm TN 
Toefl ITP 

423 
0944552188 tungchkk9@tnut.edu.vn 

 

Danh sách gồm 22 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
  



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN, GIẢNG VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 8h30-9h45 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 03. (P. 103-A9) 

Cán bộ hỗ trợ: Trần Thị Thanh. ĐT: 0983270099 

TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

 Cán bộ quản lý chuyên môn 

1.  Nguyễn Phương Huy TS 1979 Cơ hữu 20 năm 
P. Trưởng khoa, 

Khoa Điện tử 

Cử nhân 

TA 
0912488515 nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn 

2.  Nguyễn Văn Huy TS 1982 Cơ hữu 18 năm 
Trưởng bộ môn, 

Khoa Điện tử 

Cử nhân 

TA 
0968852824 huynguyen@tnut.edu.vn 

3.  Nghiêm Văn Tính TS 1978 Cơ hữu 22 năm 
P. Trưởng bộ môn, 

Khoa Điện tử 

VB2 Tiếng 

Anh 
0973269556 nghiemvantinh@tnut.edu.vn 

4.  Đỗ Duy Cốp ThS 1980 Cơ hữu 19 năm 
P. Trưởng bộ môn, 

Khoa Điện tử 

Toefl ITP 

450 
0986516357 duycop@gmail.com 

5.  Mai Trung Thái TS 1977 Cơ hữu 24 năm 
Trưởng bộ môn, 

Khoa Điện tử 

Thành 

thạo TA 
0912805540 maitrungthaidt@tnut.edu.vn 



TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

6.  Bạch Văn Nam ThS 1983 Cơ hữu 17 năm 
P. Trưởng bộ môn, 

Khoa Điện tử 

TOEFL 

ITP 450 
0936665822 bachvannam@gmail.com 

7.  Nguyễn Vĩnh Thụy TS 1979 
GV cơ 

hữu 
21 Trưởng BM ĐLĐK 

VB2 Tiếng 

Anh 
0912737691 nguyenvinhthuy-tdh@tnut.edu.vn 

8.  Ngô Phương Thanh ThS 1982 
GV cơ 

hữu 
19 Phó TBM ĐLĐK 

VB2 Tiếng 

Anh 
0915660599 ngophuongthanhdldk@tnut.edu.vn 

 Giảng viên 

9.  Nguyễn Thị Hương ThS 1974 Cơ hữu 23 năm Khoa Điện tử 
TOEFL 

ITP 400 
0988143690 huongktpm@tnut.edu.vn 

10.  Đặng Thị Hiên ThS 1981 Cơ hữu 19 năm Khoa Điện tử 
VB2 Tiếng 

Anh 
0983812903 danghien@tnut.edu.vn 

11.  Trần Thị Ngọc Linh ThS 1984 Cơ hữu 20 năm Khoa Điện tử 
TOEFL 

ITP 450 
0945855155 ngoclinhcnpm@gmail.com 

12.  Tăng Cẩm Nhung ThS 1981 Cơ hữu 19 năm Khoa Điện tử 
Văn bằng 

2 TA 
0988724824 tangcamnhung@tnut.edu.vn 

13.  Trần Mạnh Tuấn KS 1998 Cơ hữu 2 năm Khoa Điện tử 
Cử nhân 

NNA 
0862080798 manhtuan781998@tnut.edu.vn 

14.  Lê Thị Lương KS 1987 Cơ hữu 15 năm Khoa Điện tử 
VB2 Tiếng 

Anh 
0987768557 lethiluong@tnut.edu.vn 

15.  Kiều Thị Khánh ThS 1981 Cơ hữu 20 năm Khoa KHCB&ƯD 
Tiếng 

Anh, B1 
0989879291 kieukhanh1981@tnut.edu.vn 

16.  Ngô Thị Phương Thảo TS 1989 Cơ hữu 12 năm Khoa KHCB&ƯD Toefl 530 0981155282 ngothiphuongthao@tnut.edu.vn 

17.  Ngô Minh Đức TS 1982 Cơ hữu 18 năm 
BM Tự động hóa, 

Khoa Điện 

Thành 

thạo 
0978658291 minhduc82@gmail.com 



TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

18.  Trần Thị Hải Yến ThS 1986 Cơ hữu 14 năm 
BM Tự động hóa, 

Khoa Điện 

Đại học 

(VB2) 
0978610626 tranhaiyen-tdh@tnut.edu.vn 

19.  Hoàng Xuân Tứ ThS 1982 Cơ hữu 19 năm 
BM CS TK máy và 

robot, Khoa Cơ khí 

Cử nhân 

Tiếng Anh 
0912994689 hxt_dhktcn@tnut.edu.vn 

20.  
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
ThS 1981 Cơ hữu 18 năm 

BM Ngoại ngữ Khoa 

Quốc tế 

ThS. 

Tiếng Anh 
0914799697 thaonguyentnut@gmail.com 

 

Danh sách gồm 20 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
  



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN, GIẢNG VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 8h30-9h45 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 04. (P. 104-A9) 

Cán bộ hỗ trợ: Nguyễn Trọng Hiếu. ĐT: 0967857876 

TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

 Cán bộ quản lý chuyên môn 

1.  Lê Xuân Long ThS 1982 Cơ hữu 18 năm 
PTK, PTBM,  

Khoa KT Ô tô & MĐL 

Cử nhân 

TA 
0941815222 lexuanlong@tnut.edu.vn 

2.  Nguyễn Thị Hoa TS 1980 Cơ hữu 21 năm 
PTK, TBM, 

Khoa KT Ô tô & MĐL 

Toefl ITP 

527 
0915207005 hoanguyen@tnut.edu.vn 

3.  Hoàng Anh Tấn ThS 1986 Cơ hữu 13 năm 
P. trưởng bộ môn, 

Khoa KT Ô tô & MĐL 

Cử nhân 

TA 
0984249235 hoanganhtan@tnut.edu.vn 

4.  Nguyễn Minh Châu TS 1985 Cơ hữu 14 năm 
Giám đốc TT,  

Khoa KT ÔT&MĐL 

TT tiếng 

Anh 
0383657332 minhchau-ice@tnut.edu.vn 

5.  Đỗ Văn Quân ThS 1977 Cơ hữu 24 năm 
PTBM, 

Khoa KT Ô tô & MĐL 

Cử nhân 

TA 
0988526121 dovanquan@tnut.edu.vn 



TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

 Giảng viên 

6.  
Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 
ThS 1981 Cơ hữu 16 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 

Cử nhân 

TA 
0838637333 Thanhhoadhktcn@tnut.edu.vn 

7.  
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
ThS 1979 Cơ hữu 22 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 

Cử nhân 

TA 
0912471791 hangchemistry@tnut.edu.vn 

8.  Nguyễn Thị Hoàn ThS 1985 Cơ hữu 15 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 
Đại học 

(VB2) TA 
0976400566 hoanchemistry@tnut.edu.vn 

9.  Lưu Kiều Oanh ThS 1988 Cơ hữu 14 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 
Cử nhân 

TA 
0984849222 luukieuoanh1208@tnut.edu.vn 

10.  Nguyễn Thanh Thủy ThS 1974 Cơ hữu 29 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 
Đại học 

(VB2) TA 
0983901274 thuyhoa@tnut.edu.vn 

11.  Nguyễn Khắc Minh TS 1987 Cơ hữu 10 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 
TT tiếng 

Nga 
0972898666 sothienminhcdl@gmail.com 

12.  Cảnh Chí Huân ThS 1980 Cơ hữu 6 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 
Cử nhân 

TA 
0977774678 huanoto@tnut.edu.vn 

13.  Đàm Hữu Vũ ThS 1980 Cơ hữu 12 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 
Toefl ITP 

457 
0982828281 damhuuvu@tnut.edu.vn 

14.  Vũ Văn Hải ThS 1979 Cơ hữu 21 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 
Toefl ITP 

497 
0983389707 Vuvanhai@tnut.edu.vn 

15.  Nguyễn Thành Công ThS 1987 Cơ hữu 14 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 
Cử nhân 

TA 
0984381411 nguyencong_124@tnut.edu.vn 

16.  
Nguyễn Thị Kim 

Thoa 
ThS 1984 

GV cơ 

hữu 
16 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 

TOEFL 

ITP 523 
0984154451 kimthoanguyen84@tnut.edu.vn 

17.  Lê Quang Duy ThS 1987 Cơ hữu 12 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 
Toefl ITP 

523 
0977611918 duylequang@tnut.edu.vn 



TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

18.  Trần Đức Hoàng ĐH 1987 Cơ hữu 02 năm Khoa KT Ô tô & MĐL 

Thành 

thạo tiếng 

Nhật 

0392555100 tranduchoang@tnut.edu.vn 

19.  
Nguyễn Thị Minh 

Ngọc 
ThS 1986 Cơ hữu 16 năm Khoa KHCB&ƯD B2 0915589667 minhngoctcn86@gmail.com 

20.  
Trương Thị Quỳnh 

Như 
ThS 1981 Cơ hữu 19 năm 

BM Tự động hóa, 

Khoa Điện 

Đại học 

(VB2) TA 
0987244936 quynhnhu-tdh@tnut.edu.vn 

21.  
Trần Thị Phương 

Thảo 
ThS 1982 Cơ hữu 18 năm 

BM CSTK máy và 

robot, khoa Cơ khí 

Cử nhân 

Tiếng Anh 
0985817416 tranphuongthao@tnut.edu.vn 

22.  Bùi Thanh Hiền ThS 1984 Cơ hữu 16 năm 
BM CSTK máy và 

robot, khoa Cơ khí 

Cử nhân 

Tiếng Anh 
0868845866 buithanhhienkc@tnut.edu.vn 

23.  Lương Việt Dũng TS 1982 Cơ hữu 17 năm 
BM HT Công nghiệp, 

khoa Cơ khí 
Tiếng Anh 0353478188 luongvietdung@tnut.edu.vn 

24.  Phùng Thị Thu Hà TS  Cơ hữu 25 năm 
BM Ngoại ngữ, Khoa 

Quốc tế 

TS. Tiếng 

Anh 
0914668738 thuha@tnut.edu.vn 

25.  Dương Thành Long ThS 1964 Cơ hữu 45 năm 
Trung tâm Thực 

nghiệm 

Đại học 

(VB2) TA 
0913027696 longdhktcn.edu@gmail.com 

 

Danh sách gồm 25 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN, GIẢNG VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

Thời gian: 8h30-9h45 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 05. (P. 201-A9) 

Cán bộ hỗ trợ: Dương Việt Hà. ĐT: 0936639299 

 

TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

 Cán bộ quản lý chuyên môn 

1.  Trần Khải Hoàn TS 1983 Cơ hũu 18 năm 
Phó trưởng khoa, 

Khoa XD&MT 

Toefl ITP 

500; Thành 

thạo TA 

0822677169  trankhaihoan@gmail.com 

2.  Hàn Thị Thúy Hằng ThS 1977 Cơ hữu 20 năm 
P. Trưởng bộ môn, 

Khoa XD&MT 

Toefl ITP 

513 
0987615167 hanthuyhang@gmail.com 

3.  Nguyễn Tiến Đức TS 1981 Cơ hữu 17 năm 
Trưởng bộ môn, 

Khoa XD&MT 

Toefl ITP 

487 
0982947666 ducnguyentien@tnut.edu.vn 

4.  Vi Thị Mai Hương TS 1981 Cơ hữu 20 năm 
Trưởng bộ môn, 

Khoa XD&MT 

Toefl ITP 

520 
0915565955 vimaihuong@tnut.edu.vn 



TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

 Giảng viên 

5.  Dương Thế Hùng PGS 1974 Cơ hữu 18 năm Khoa XD&MT 
Toefl ITP 

510 
0982746081 hungduongxd@gmail.com 

6.  Đào Đăng Quang ThS 1979 Cơ hữu 19 năm Khoa XD&MT 
Toefl ITP 

470 
0979867906 bigant79@gmail.com 

7.  Hoàng Thị Kim Dung ThS 1985 Cơ hữu 13 năm Khoa XD&MT 

Toefl ITP  

480; Thành 

thạo T. 

Nga 

0987785781 hoangthikimdung85@gmail.com 

8.  Nguyễn Xuân Thành ThS 1980 Cơ hữu 19 năm Khoa XD&MT 

Toefl ITP 

450; VB2 

TA 

0988811535 thanhnx_kts@yahoo.com 

9.  Tòng Thu Hương ThS 1981 Cơ hữu 13 năm Khoa XD&MT 
Toefl ITP 

513 
0989208609 tthuongsl@gmail.com 

10.  Hà Thanh Tú ThS 1984 Cơ hữu 17 năm Khoa XD&MT 
Toefl ITP 

483 
0983138984 tuhathanh@gmail.com 

11.  Dương Việt Hà ThS 1982 Cơ hữu 19 năm Khoa XD&MT 
Toefl ITP 

457 
0338806622 havi299@yahoo.com 

12.  Nguyễn Thu Trang ThS 1984 Cơ hữu 16 năm Khoa XD&MT 
Toefl ITP 

460 
0972995520 trangtnut@gmail.com 

13.  Nhữ Thị Lan Hương ThS 1985 Cơ hữu 15 năm Khoa XD&MT 
Toefl ITP 

527 
0964787536 huongbac2505@gmail.com 

14.  Nguyễn Thế Thịnh ThS 1987 Cơ hữu 12 năm Khoa XD&MT 
Toefl ITP 

473 
0982021121 thinhxd@tnut.edu.vn 



TT Họ và tên 

Chức 

danh 

KH 

Năm 

sinh 

GV cơ 

hữu/thỉnh 

giảng 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 

Trình độ 

ngoại ngữ 
Điện thoại Email 

15.  Vũ Thị Thùy Trang ThS 1988 Cơ hữu 12 năm Khoa XD&MT 
Toefl ITP 

510 
0986279318 thuytrangcntn@gmail.com 

16.  Trần Thị Bích Thảo ThS 1985 Cơ hữu 16 năm Khoa XD&MT 

Toefl ITP 

530; VB2 

TA 

0986222553 bichthao.ktmt@gmail.com 

17.  
Nguyễn Thị Thu 

Hoàn 
ThS 1988 Cơ hữu 14 năm Khoa KHCB&ƯD VB2 0986681529 nguyenthithuhoan@tnut.edu.vn 

18.  Hoàng Thị Hải Yến ThS 1988 Cơ hữu 12 năm Khoa KHCB&ƯD VB2 0867386394 hoangyen@tnut.edu.vn 

19.  Vì Thị Phương Thảo ThS 1980 Cơ hữu 20 năm 
BM Ngoại ngữ, 

Khoa Quốc tế 

ThS. Tiếng 

Anh 
0984627121 viphuongthao@tnut.edu.bn 

20.  Nguyễn Quang Hưng ThS 1987 Cơ hữu 12 năm Khoa Cơ khí Tiếng Anh 0986433313 hungnguyen@tnut.edu.vn 

21.  Lưu Anh Tùng TS 1984 Cơ hữu 17 năm Khoa Cơ khí 
Cử nhân 

Tiếng Anh 
0974614399 luuanhtung@tnut.edu.vn 

 

Danh sách gồm 21 người./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
 


